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DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN 

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN TẤY SƠN 

(Ban hành kèm theo Thông báo số           /TB-UBND ngày      /9/2023 của UBND huyện) 

 

STT TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MÃ SỐ 

I LĨNH VỰC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

1  Thành lập trung tâm học tập cộng đồng 1.004439 

2  Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại 1.004440 

3  Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục 1.004442 

4  Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục 1.004444 

5  Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại 1.004475 

6  
Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, 

trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục 
1.004494 

7  Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) 1.004515 

8  Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại 1.004552 

9  Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục 1.004555 

10  Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học 1.004563 

11  Xét tuyển sinh vào trường PTDTNT 1.005090 

12  Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 1.005106 

13  Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục 1.006390 

14  Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại 1.006444 

15  Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ 1.006445 

16  Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở 2.001809 

17  Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú 2.001837 

18  Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 1.004485 

19  Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 1.004492 
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20  Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) 2.001810 

21  Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại 2.001987 

22  Tuyển sinh trung học cơ sở 3.000182 

23  
Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học 

tại các cơ sở giáo dục 
1.001714 

24  

Đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí đối với người học tại các cơ 

sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại 

học 

1.005144 

25  
Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu 

công nghiệp 
1.008951 

II LĨNH VỰC NGÀNH XÂY DỰNG  

1 
Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công 

trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện 
1.002662 

2 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh 1.002693 

3 Cấp phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường cho các hoạt động văn hóa, thể thao, xã hội 1.009347 

4 Gia hạn Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường (cấp huyện) 1.009348 

5 Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh. 1.009788 

6 
Cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có 

nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ) 
1.009791 

7 Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương 1.009794 

8 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

1.009994 

9 

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cảo tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho 

công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng 

lẻ 

1.009995 

10 
Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo 
1.009996 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=266710&qdcbid=37469&r_url=danh_sach_tthc
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tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ: 

11 

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo 

tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

1.009997 

12 

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

1.009999 

13 Cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường làm nơi để xe 2.002360 

14 
Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình 

thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện 
1.003141 

15 
Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây 

dựng (Trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp) 
1.009992 

16 
Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết 

kế cơ sở (Trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp) 
1.009993 

III LĨNH VỰC NGÀNH CÔNG THƯƠNG  

1 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 1.001279 

2 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 2.000150 

3 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 2.000162 

4 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 2.000181 

5 
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện 
2.000599 

6 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 2.000620 

7 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 2.000629 

8 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 2.000633 

9 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 2.001240 

10 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 2.001261 

11 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 2.001283 

12 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện 2.002096 
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IV LĨNH VỰC NGÀNH DU LỊCH  

1 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 1.001455 

2 Thủ tục công nhận khu du lịch cấp tỉnh 1.003490 

3 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 1.004503 

4 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 1.004551 

5 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 1.004572 

6 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 1.004580 

V LĨNH VỰC NGÀNH NỘI VỤ  

1 Thủ tục thi tuyển Viên chức 1.005388 

2 Thủ tục xét tuyển viên chức 1.005392 

3 Thủ tục hành chính thành lập thôn mới, tổ dân phố mới 2.000465 

VI LĨNH VỰC TÀI CHÍNH  

1 Mua hóa đơn lẻ 1.005435 

2 Mua quyển hóa đơn 1.005434 

VII LĨNH VỰC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI  

1  Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 2.001659 

2  Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật 2.001711 

3  Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa 1.003930 

4  
Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không 

thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện 
1.004002 

5  Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa 1.004088 

6  
Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký 

hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác 
1.006391 

VIII LĨNH VỰC NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  

1 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 1.005378 
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2 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 2.000720 

3 Đăng ký khi hợp tác xã tách 2.002120 

4 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1.001266 

5 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã 1.004895 

6 Giải thể tự nguyện hợp tác xã 1.004982 

7 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 1.005010 

8 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã 2.001958 

9 
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) 
2.001973 

IX LĨNH VỰC NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

1 
Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do 

Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) 
1.007919 

2 Xác nhận bảng kê lâm sản (cấp Tỉnh) 1.000045 

3 Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên 1.000047 

4 
Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng loài thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện 
1.011471 

5 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) 1.003956 

6 Công bố mở cảng cá loại 3 1.004478 

7 
Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa 

bàn quản lý) 
1.004498 

8 Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu. 3.000175 

X LĨNH VỰC NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

1  Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường (cấp Huyện) 1.010725 

2 
Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả 

tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất 

hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất 

1.001134 
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đai) 

3 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế 1.001990 

4 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân 1.003572 

5 

Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở 

có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với 

trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà 

ở tại Việt Nam 

1.005187 

6 

Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp 

thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện) 

1.005367 

7 
Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá 

quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư 
2.001234 

8 

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy 

chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở 

tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn 

liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận (Cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP 

đăng ký đất đai) Áp dụng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với trường hợp Đăng ký biến 

động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận 

(đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ). 

1.004227 

9 
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia 

đình, cá nhân 
1.000798 

10 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp tỉnh 1.001980 

11 
Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng 

năm (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) 
1.001991 

12 
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần 

đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất 
1.002255 

13 

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền 

đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định (đã thành lập) 

1.002993 
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14 
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

lần đầu 
1.003003 

15 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền 1.003595 

16 
Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần 

đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề 
1.003855 

17 

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được 

cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất 

do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài 

sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 

1.003877 

18 
Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất 
1.003886 

19 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) 1.004193 

20 
Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Cấp 

tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) 
1.004199 

21 Tách thửa hoặc hợp thửa đất 1.004203 

22 
Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với 

trường hợp có nhu cầu 
1.004206 

23 
Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và 

đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề 
1.004221 

24 
Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất 
1.004238 

25 
Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất (cấp tỉnh - trường 

hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai 
1.005194 

26 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu 1.005398 

27 

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải 

quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa 

thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và 

2.000880 
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chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa 

quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp (Cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) 

28 

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển 

nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng 

thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử 

dụng đất đã có Giấy chứng nhận (cấp tỉnh -trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) 

2.000889 

29 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý 1.002214 

30 
Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở 

hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện 
1.004177 

31 Công nhận khu vực biển cấp huyện 1.009482 

32 Giao khu vực biển cấp huyện 1.009483 

33 Gia hạn thời hạn giao khu vực biển cấp huyện 1.009484 

34 Trả lại khu vực biển cấp huyện 1.009485 

35 Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển cấp huyện 1.009486 

36 Cấp giấy phép môi trường (cấp Huyện) 1.010723 

37 Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu 2.000348 

38 

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát 

triển nhà ở 

2.000955 

39 
Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập 

VP đăng ký đất đai) 
2.000976 

40 
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người 

đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu 
2.000983 

41 Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 1.011441 

42 Đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 1.011442 

43 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 1.011443 
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44 
Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, đăng ký thay đổi, xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm 

là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 
1.011444 

45 
Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc từ hợp đồng mua 

bán tài sản khác gắn liền với đất 
1.011445 

XI LĨNH VỰC NGÀNH LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  

1 
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương 

binh và Xã hội 
2.000294 

2 Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng 1.010939 

3 Thủ tục Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân 2.001661 

4 
Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng 

đồng 
1.010938 

5 
Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch 

vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng 
1.010940 

6 Thủ tục Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền 1.004959 

7 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em 1.004944 

8 
Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây 

tổn hại cho trẻ em 
1.004946 

9 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện 2.000282 

10 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện 2.000477 

XII LĨNH VỰC NGÀNH TƯ PHÁP  

1 Phục hồi danh dự (cấp huyện) 1.005462 

2 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài 2.000497 

3 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 2.000806 

4 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài 1.001669 

5 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài 1.001766 

6 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài 2.000513 
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7 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 2.000748 

8 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài 2,000,756 

9 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 2.000528 

10 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 1.000893 

11 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài 2.000522 

12 
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ 

quan có thẩm quyền của nước ngoài 
2.000554 

XIII LĨNH VỰC VĂN HÓA – THỂ THAO  

1 
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 

(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 
1.003103 

2 
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm 

quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 
1.003226 

3 
Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản 

lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) 
1.000831 

4 
Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa 

cấp huyện cấp) 
1.000903 

5 
Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm 

quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 
1.001874 

6 
Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 

(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 
1.003140 

7 
Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền 

của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 
1.003185 

8 
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền 

của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 
1.003243 

9 
Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng 
1.008898 

10 Nhóm thủ tục hành chính cấp giấy phép kinh doanh karaoke thuộc thẩm quyền của cấp huyện bao gồm: 2.002522 
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Đăng ký thành lập hộ kinh doanh - Cấp Mã số thuế của hộ kinh doanh - Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện an ninh, trật tự - Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke. 

 TỔNG CỘNG: 164 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

 

  



Phụ lục 20 

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN 

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 

(Ban hành kèm theo Thông báo số           /TB-UBND ngày      /9/2023 của UBND huyện) 
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I LĨNH VỰC NGÀNH CÔNG THƯƠNG  

1  
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã 
2.000206 

II LĨNH VỰC NGÀNH NỘI VỤ  

1  Thủ tục hành chính thành lập thôn mới, tổ dân phố mới 2.000465 

III LĨNH VỰC NGÀNH TÀI CHÍNH  

1 Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp 1.005412 

IV LĨNH VỰC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

1  Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 1.004485 

2  Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 1.004492 

3  Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại 1.004443 

V LĨNH VỰC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI  

1 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 2.001659 

2 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa 1.003930 

3 
Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không 

thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện 
1.004002 

4 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa 1.004088 

5 
Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ 

khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác 
1.006391 

VI LĨNH VỰC NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

1 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích 1.008838 

2 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với 2.001621 
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nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự 

toán cho UBND cấp xã thực hiện) 

3 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu 2.002163 

VII LĨNH VỰC NGÀNH LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  

1 Thủ tục Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân 2.001661 

2 
Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay 

thế là người thân thích của trẻ em 
2.001944 

3 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật 1.001653 

4 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 1.001699 

5 
Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay 

thế không phải là người thân thích của trẻ em 
1.004941 

6 
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp 

huyện 
2.000286 

7 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em 1.004944 

8 
Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây 

tổn hại cho trẻ em 
1.004946 

9 Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện 1.010941 

10 
Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi 

và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 
2.001947 

11 
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng 
1.001776 

12 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm 1.011606 

13 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm 1.011607 

14 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng năm 1.011608 

15 Công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình 1.011609 

VIII LĨNH VỰC NGÀNH TƯ PHÁP  
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1 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con 1.001022 

2 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động 1.003583 

3 Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1.004746 

4 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động 1.000419 

5 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động 1.000593 

6 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con 1.000689 

7 Thủ tục đăng ký khai tử 1.000656 

8 Thủ tục đăng ký kết hôn 1.000894 

9 Thủ tục đăng ký khai sinh 1.001193 

10 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 1.004772 

11 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ 1.004845 

12 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch 1.004859 

13 Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1.004884 

14 Đăng ký lại khai tử 1.005461 

15 Thủ tục đăng ký giám hộ 1.004837 

16 
Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 
2.000986 

17 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 2.001023 

IX LĨNH VỰC VĂN HÓA – THỂ THAO  

1 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng 1.008901 

X LĨNH VỰC NGÀNH XÂY DỰNG  

1 
Cấp phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường cho các hoạt động phục vụ thi công xây dựng, sửa 

chữa công trình 
1.009349 

2 Gia hạn Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường (cấp xã) 1.009350 

XI LĨNH VỰC NGÀNH Y TẾ  
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1 Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số. 2.001088 

2 
Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được 

cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ. 
1.002192 

 TỔNG CỘNG: 51 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  
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